
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-SYT Bắc Giang, ngày        tháng         năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thu hồi số công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế; số công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B đợt 1 năm 2025 

 

 

 Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 04/2025/NĐ-

CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-

CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ; Công văn số 362/TTrB-P3 ngày 26/4/2025 

của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, hậu kiểm đối 

với thiết bị y tế phân loại, công bố không đúng quy định. 

 Sở Y tế tỉnh Bắc Giang thông báo danh sách thu hồi số công bố đủ điều 

kiện sản xuất thiết bị y tế và số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế 

thuộc loại A, B đợt 1 năm 2025 do các cơ sở tự rà soát và thu hồi trên Hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến Quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế 

(https://imda.moh.gov.vn/) như sau: 

(Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm). 

Sở Y tế thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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Phụ lục 

DANH SÁCH THU HỒI SỐ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ;  

SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A, B ĐỢT 1 NĂM 2025 

 

  

STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ Tên sản phẩm 

1 000.00.16.H02-240923-0001 240000017/PCBA-BG 30/09/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP LAN CHI 

Thôn Hà Thượng, Xã 

Thượng Lan, Huyện Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

Nước súc miệng 

2 000.00.16.H02-240926-0001 240000003/PCBB-BG 30/09/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

Podilac Forte 

3 000.00.16.H02-250224-0001 250000004/PCBB-BG 28/02/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Thành phố Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

Fgyclo New 

4 000.00.16.H02-220128-0001 220000001/PCBB-BG 28/01/2022 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vi ̣ 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt phụ khoa 

Xuân Tố Nữ 

5 000.00.16.H02-220127-0004 220000002/PCBB-BG 28/01/2022 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA MỘC HOÀN 

TRINH PLUS 

6 000.00.16.H02-220127-0003 220000003/PCBB-BG 28/01/2022 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt phụ khoa 

VENUX VAGINA 

LUX 

7 000.00.16.H02-220127-0002 220000004/PCBB-BG 28/01/2022 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt phụ khoa 

Hồng Điệp 

8 000.00.16.H02-220127-0001 220000005/PCBB-BG 28/01/2022 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vi ̣ 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA NỮ OA VŨ 

ĐỨC 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ Tên sản phẩm 

9 000.00.16.H02-220127-0001 220000005/PCBB-BG 28/01/2022 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA NỮ OA VŨ 

ĐỨC 

10 000.00.16.H02-241224-0001 240000010/PCBB-BG 25/12/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

CAN-WIN CARE 

11 000.00.16.H02-241023-0002 240000007/PCBB-BG 25/10/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

Utogescare 

12 000.00.16.H02-241023-0001 240000006/PCBB-BG 25/10/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

Uvareston New 200 

13 000.00.16.H02-240924-0001 240000015/PCBA-BG 25/09/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP LAN CHI 

Thôn Hà Thượng, Xã 

Thượng Lan, Huyện Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

DUNG DỊCH 

DABAVI TCA 

14 000.00.16.H02-240925-0001 240000016/PCBA-BG 25/09/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP LAN CHI 

Thôn Hà Thượng, Xã 

Thượng Lan, Huyện Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

DUNG DỊCH SÚC 

MIỆNG HỌNG 

DABAVI 

15 000.00.16.H02-220822-0001 220000010/PCBB-BG 24/08/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP LAN CHI 

Thôn Hà Thượng, Xã 

Thượng Lan, Huyện Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA HỒNG ÂM 

LAN CHI PLUS 

16 000.00.16.H02-240520-0001 240000005/PCBA-BG 23/05/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP LAN CHI 

Thôn Hà Thượng, Xã 

Thượng Lan, Huyện Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

Xoa Bóp 

17 000.00.16.H02-230213-0001 230000002/PCBB-BG 23/02/2023 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA LADY GSP 

18 000.00.16.H02-250218-0002 250000003/PCBB-BG 21/02/2025 
HỘ KINH DOANH TL 

CARE MAX 

TDP Trần Hưng Đạo, 

Phường Chũ, Thị Xã 

Chũ, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ Tên sản phẩm 

19 000.00.16.H02-250214-0001 250000004/PCBA-BG 21/02/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Thành phố Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Dung dịch nhỏ tai 

Lidora 

20 000.00.16.H02-220817-0001 220000009/PCBB-BG 18/08/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP LAN CHI 

Thôn Hà Thượng, Xã 

Thượng Lan, Huyện Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA HỒNG ÂM 

LAN CHI PLUS 

21 000.00.16.H02-230118-0001 230000001/PCBB-BG 18/01/2023 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA LADY GPS 

22 000.00.16.H02-241015-0001 240000005/PCBB-BG 17/10/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

OVUMEX 

23 000.00.16.H02-220816-0001 220000008/PCBB-BG 16/08/2022 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vi ̣ 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt phụ khoa 

Bila 

24 000.00.16.H02-220816-0001 220000008/PCBB-BG 16/08/2022 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt phụ khoa 

Bila 

25 000.00.16.H02-241010-0001 240000019/PCBA-BG 15/10/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP LAN CHI 

Thôn Hà Thượng, Xã 

Thượng Lan, Huyện Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

DUNG DỊCH NƯỚC 

MUỐI VỆ SINH 

26 000.00.16.H02-241010-0002 240000020/PCBA-BG 15/10/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP LAN CHI 

Thôn Hà Thượng, Xã 

Thượng Lan, Huyện Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

TINH DẦU THẢO 

DƯỢC LAN CHI 

27 000.00.16.H02-240814-0002 240000009/PCBA-BG 15/08/2024 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU EBOGA 

PHARM 

Tổ dân phố Phương Lạn 

6, Xã Phương Sơn, 

Huyện Lục Nam, Tỉnh 

Bắc Giang 

DUNG DỊCH XỊT 

MIỆNG 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ Tên sản phẩm 

28 000.00.16.H02-250412-0001 250000006/PCBB-BG 14/04/2025 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN DƯỢC 

LIỆU CVI TẠI BẮC 

GIANG 

Số 277-279 đường 

Hoàng Văn Thụ, Phường 

Dĩnh Kế, Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang 

GEL PHỤ KHOA 

29 000.00.16.H02-240913-0001 240000002/PCBB-BG 13/09/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

Poligyn Fort 

30 000.00.16.H02-241211-0001 240000009/PCBB-BG 12/12/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

Podigest 

31 000.00.16.H02-240811-0001 240000007/PCBA-BG 12/08/2024 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU EBOGA 

PHARM 

Tổ dân phố Phương Lạn 

6, Xã Phương Sơn, 

Huyện Lục Nam, Tỉnh 

Bắc Giang 

Dung dịch xoa bóp 

ngoài da 

32 000.00.16.H02-240909-0002 240000012/PCBA-BG 10/09/2024 
CÔNG TY TNHH QBG 

GROUP 

Thôn Đồi Giềng, Xã 

Ngọc Thiện, Huyện Tân 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

Miếng dán gel làm 

mát hạ sốt 

33 000.00.16.H02-240910-0001 240000013/PCBA-BG 10/09/2024 
CÔNG TY TNHH QBG 

GROUP 

Thôn Đồi Giềng, Xã 

Ngọc Thiện, Huyện Tân 

Yên, Tỉnh Bắc Giang 

Miếng dán huyệt đạo 

34 000.00.16.H02-231006-0001 230000006/PCBB-BG 09/10/2023 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vi ̣ 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA LADY GIRL 

35 000.00.16.H02-241002-0001 240000004/PCBB-BG 08/10/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

Fgyclo New 

36 000.00.16.H02-250204-0001 250000002/PCBB-BG 06/02/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

VAGISUN-CLO 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ Tên sản phẩm 

37 000.00.16.H02-231002-0002 230000004/PCBB-BG 03/10/2023 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA LADY 

BEAUTY 

38 000.00.16.H02-231002-0001 230000013/PCBA-BG 03/10/2023 
CÔNG TY CP Y DƯỢC 

LANQ 

Số 33, ngõ 26 đường Á 

Lữ, Phường Trần Phú, 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 

DUNG DỊCH DÙNG 

NGOÀI 

39 000.00.16.H02-231002-0003 230000005/PCBB-BG 03/10/2023 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA LADY GILR 

40 000.00.16.H02-241211-0002 250000001/PCBB-BG 03/01/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HPN 

CLOVER 

Thôn Thuận Lý, Xã Tiến 

Dũng, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt âm đạo 

OVUMEX 

41 000.00.16.H02-210721-0001   22/07/2021 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vi ̣ 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

 VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA NỮ OA 

42 000.00.16.H02-210702-0002   03/07/2021 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

VIÊN ĐẶT PHỤ 

KHOA HAPPY 

QUEEN 

43 19000003/HSCBSX-BG 19000003/HSCBSX-BG 28/09/2019 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Dung dịch vệ sinh 

tai- mũi - họng- răng 

miệng, Dung dịch/ 

gel/ kem dùng ngoài 

da, Dung 

dịch/Gel/gói bột/viên 

đặt phụ khoa, vệ sinh 

nữ/nam, Tắm gội trẻ 

em, người lớn, Dung 

dịch/ gói ngâm chân 
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STT Mã hồ sơ Số công bố 
Ngày công 

bố 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ Tên sản phẩm 

44 19000006/HSCBA-BG 19000006/HSCBA-BG 17/09/2019 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt phụ khang 

Bà Thông 

45 19000005/HSCBA-BG 19000005/HSCBA-BG 17/09/2019 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt phụ khoa S1 

46 19000004/HSCBA-BG 19000004/HSCBA-BG 17/09/2019 
CÔNG TY TNHH 

NGÂN KIỀU PHARMA 

Số 02, ngõ 122, Hà Vị 1, 

Phường Thọ Xương, Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Viên đặt phụ khoa 

Mộc Hoàn Trinh 
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